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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Bình Định, ngày   01  tháng 10 năm 2024 

 

DANH SÁCH QUẢN LÝ CHỮ KÝ SỐ CỦA THANH TRA TỈNH 

Thông tin USB token: 

STT Tên chứng thư số Địa chỉ thư điện tử Số hiệu chứng thư số 
Số hiệu thiết bị 

lưu khoá bí mật 

1  Nguyễn Văn Thơm thomnv@ttt.binhdinh.gov.vn  0227c123 

2  Nguyễn Xuân Sơn sonnx@ttt.binhdinh.gov.vn  02633F4F 

3  Nguyễn Thanh Hải haint@ttt.binhdinh.gov.vn  097329D 

4  Phan Trung trungp@ttt.binhdinh.gov.vn  0227e191 

5  Lê Văn Phú phulv@ttt.binhdinh.gov.vn  B113837 

6  Trương Thanh Hiền hientt@ttt.binhdinh.gov.vn  026344E6 



2 

 

7  Phan Thanh Quang quangpt@ttt.binhdinh.gov.vn  B275438 

8  Lê Kim Hùng hunglk@ttt.binhdinh.gov.vn  B275677 

9  Đào Văn Thi thidv@ttt.binhdinh.gov.vn  B275344 

10  Lê Văn Hải hailv@ttt.binhdinh.gov.vn  B275104 

11  Nguyễn Hoàng Minh minhnh@ttt.binhdinh.gov.vn 37E6A69A2080 23083565 

12  Nguyễn Thanh Minh minhnt@@ttt.binhdinh.gov.vn 1D29627B7D94A703 23083566 

13  Lưu Đức Tuấn tuanld@ttt.binhdinh.gov.vn 32DC7327§F6AA7IF 23083567 

14  Nguyễn Thanh Chính chinhnt@ttt.binhdinh.gov.vn 5A365A00A3608448 23083568 

15  Trần Quốc Trị tritq@ttt.binhdinh.gov.vn 19ESB4739ESE337E 23083569 

16  Bùi Kim Trâm trambk@ttt.binhdinh.gov.vn 60AEC10BD90443AC 23083570 

17  Bùi Tấn Khoa khoabt@ttt.binhdinh.gov.vn 067A97552C42D27F 23141892 

18  Hà Khánh Hưng hunghk@ttt.binhdinh.gov.vn 5622969FC2F6C537 23141885 

mailto:thidv@ttt.binhdinh.gov.vn
mailto:hunghk@ttt.binhdinh.gov.vn
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19  Vũ Hoàng Anh anhvh@ttt.binhdinh.gov.vn 3FE7E12409C16F28 23141884 

20  Nguyễn Quang Trung trungnq@ttt.binhdinh.gov.vn 2081E23EA798E97F 23141889 

21  Đào Phúc Quý Sơn sondp@ttt.binhdinh.gov.vn 50BA90C12620FDCB 23141888 

22  Trần Thái Hòa hoatt@ttt.binhdinh.gov.vn 4C6FC9FD15C51F9E 23141890 

23  Hoàng Toàn toanh@ttt.binhdinh.gov.vn 71D4E4A 7FAC66D52 23141886 

24  Bùi Thúy Vân vanbt@ttt.binhdinh.gov.vn 03035FF41ED96CB2 23141887 

25  Võ Thị Minh Hải haivtm@ttt.binhdinh.gov.vn 0D360F03113DE379 23141882 

26  Trần Thị Nguyên Vy vyttn@ttt.binhdinh.gov.vn 40995860C2A71610 23141899 

27  Chung Nguyễn Quỳnh Nhi nhicnq@ttt.binhdinh.gov.vn 24B5FE9426897810 23141894 

28  Nguyễn Thế Toàn toannt@ttt.binhdinh.gov.vn 7608820024F39DAD 23141881 

29  Lê Thị Thùy Trinh trinhltt@ttt.binhdinh.gov.vn 25511EA13159C655 23141891 

30  Trần Minh Cảnh canhtm@ttt.binhdinh.gov.vn 018E0700E78C8C45 23141879 
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31  Hoàng Minh Tuấn tuanhm@ttt.binhdinh.gov.vn 5DF4BA910A531E2E 23141897 

32  Nguyễn Cẩm Hà hanc@ttt.binhdinh.gov.vn 7BC103912AE7EB1B 23141880 

33  Trần Thị Thúy Linh linhttt@ttt.binhdinh.gov.vn 22FEFD93A4A278C1 23141895 

34  Vũ Thị Hoàng Anh anhvth@ttt.binhdinh.gov.vn 69FA39A90C93D4D7 23141898 

35  Trần Thị Hà Tuyên tuyentth@ttt.binhdinh.gov.vn 28E3A6AF6BAD0FFC 23141883 

36  Trần Thị Mai Phương phuongttm@ttt.binhdinh.gov.vn 341408094FC1D308 23141896 

37  Nguyễn Thị Nga ngant@ttt.binhdinh.gov.vn 26B799ADAB4B394D 23141893 

38  Nguyễn Minh Trí trinm@ttt.binhdinh.gov.vn 3FCC739 D001A2A6C 23141867 

39  
Hoàng Kịm Bút buthk@ttt.binhdinh.gov.vn Đã đề nghị cấp theo Công văn số 860/TTT-

VP ngày 11/9/2024 
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